
SỞ Y TẾ TỈNH TUYÊN QUANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BV Y DƯỢC CỔ TRUYỀN 

TUYÊN QUANG 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /TB-BVYDCTTQ Tuyên Quang, ngày 24 tháng 6 năm 2026 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

 Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ bảo trì bảo dưỡng thiết bị y tế tại Việt 

Nam 

  

Trước hết Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Tuyên Quang xin trân trọng 

cảm ơn các đơn vị đã quan tâm và đồng hành cùng bệnh viện. Hiện nay Bệnh 

viện Y dược cổ truyền tỉnh Tuyên Quang đang có kế hoạch bảo trì bảo dưỡng 

thiết bị y tế 06 tháng đầu năm 2026. 

Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Tuyên Quang có nhu cầu tiếp nhận báo 

giá để tham khảo, lựa chọn đơn vị đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo 

dưỡng với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Tuyên Quang. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

Họ và tên: Nguyễn Văn Thuật, Trưởng khoa dược - Vật tư, TBYT 

Số ĐT: 0915.935.355 

Địa chỉ email: dsthuatdy@gmail.com  

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

 Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Tuyên Quang, 

Số 38, Đường Tuệ Tĩnh, P. Minh Xuân, Tỉnh Tuyên Quang. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h ngày 25 tháng 6 năm 2026 đến trước 

17h00 ngày 30 tháng 6 năm 2026. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày, kể từ ngày 30 tháng  

6 năm 2026. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Cung cấp dịch bảo trì bảo dưỡng thiết bị y tế.  

(Chi tiết danh mục tiết bị y tế kèm theo) 



2. Địa điểm cung cấp dịch vụ: Tại Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Tuyên 

Quang. 

3. Thời gian dự kiến: Dự kiến bắt đầu trong tháng 7 năm 2026, sau khi có 

kết quả lựa chọn nhà thầu và hoàn thiện các thủ tục theo quy định của pháp luật. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán 

theo quy định pháp luật, nội dung thỏa thuận 2 bên. 

5. Nhà thầu gửi báo giá kèm hồ sơ năng lực và các giấy tờ liên quan khác 

khi bệnh viện yêu cầu. 

 Bệnh viện Y dược cổ truyền  tỉnh Tuyên Quang trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 
- BLĐBV(b/cáo);                                                                                

- Đăng tải trên trang web BVYDCT; 

https://muasamcong.mpi.gov.vn/ 

- Lưu: VT, HS. 

GIÁM ĐỐC  

 

 

 

Ngô Văn Hoàn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH MỤC THIẾT BỊ Y TẾ BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG  

06 THÁNG ĐẦU NĂM 2026 

(Kèm theo Thu mời số:          /TB-BVYDCTTQ ngày 24/6/2026 của Bệnh viện Y dược 

cổ truyền tỉnh Tuyên Quang) 

STT TÊN THIẾT BỊ Y TẾ 
ĐƠN VỊ 

TÍNH 

SỐ 

LƯỢNG 

GHI 

CHÚ 

1 
Hệ thống kéo dãn cột sống 

(UROTRAK TOUCH;TC2B) 
Hệ thống 01 

 

2 
Hệ thống kéo giãn cột sống (Máy kéo 

giãn cột sống) (SuperTrac ST-2CL) 
Hệ thống 02 

 

3 
Máy điện phân dẫn thuốc (Máy điện 

trị liệu) (NEURODYN) 
Cái  01 

 

4 
Máy điện trị liệu (loại điện cực hút) 

(GP-400P) 
Cái 01 

 

5 Máy điện xung đa tần số (H-308) Cái 01  

6 Máy điện xung giác hút (H-402) Cái 02  

7 
Máy điện xung giác hút hai kênh trị 

liệu (PMT-550) 
Cái 02 

 

8 
Máy điều trị bằng sóng xung kích 

(BTL-6000SWT) 
Cái 01 

 

9 
Máy điều trị sóng ngắn và liên tục 

(HM-801) 
Cái 01 

 

10 
Máy điều trị sóng ngắn (BTL-6000 

Shortwave400) 
Cái 02 

 

11 
Máy điều trị từ trường toàn thân 

(BTL-5000) 
Cái 01 

 

12 
Máy điều trị vi sóng (BIOWAVE 

HM-801) 
Cái 01 

 

13 
Máy điều trị vi sóng trị liệu (Máy vi 

sóng trị liệu) (STM-1000) 
Cái 02 

 

14 
Máy kích thích từ trường siêu dẫn 

cường độ cao (MAGREX) 
Cái 01 

 



15 
Máy laser trị liệu công suất cao (REF. 

LUMIX C.P.S) 
Cái 01 

 

16 
Máy LASER nội mạch 2 đầu phát 

(Thiết bị laser điều trị) (MINI-630) 
Cái 08 

 

17 
Máy laser điều trị 2 đầu phát (Máy 

laser điều trị) (LASMIK) 
Cái 04 

 

18 
Máy siêu âm điều trị 

(ULTRASOUND UNIT US-700) 
Cái 01 

 

19 
Máy trị liệu xoa bóp tuần hoàn khí 

(POWER-Q6000) 
Cái 02 

 

20 

Máy xoa bóp áp lực hơi (Máy trị liệu 

xoa bóp tuần hoàn khí) (WON 

INDUSTRY CO.,LTD) 

Cái 01 

 

21 
Máy vi sóng trị liệu (HM-801; GP-

800M) 
Cái 03 

 

22 
Thiết bị điện xung, điện phân 2 kênh 

(MODULO) 
Cái 05 

 

23 

Hệ thống nội soi dạ dày - đại tràng 

(PROCESSOR EPX2500; 

CDL1909A) 

Hệ thống 01 

 

24 Máy điện tim 6 kênh (FX-8200) Cái 01  

25 
Máy khí dung (Máy xông khí dung 

siêu âm) (COMFORT 3000 KU-500) 
Cái 02 

 

26 
Máy siêu âm chẩn đoán Toshiba 

(SONOACE R7) 
Cái  01 

 

27 
Máy siêu âm doppler màu (SSA-

510A) 
Cái 01 

 

28 
Máy Tán sỏi ngoài cơ thể định vị bằng 

siêu âm (HK.ESWL-109) 
Cái 01 

 

29 
Máy phân tích sinh hóa máu tự động 

(RX daytona plus) 
Cái 01 

 

30 Máy xét nghiệm huyết học 18 thông Cái 01  



số (KX-21) 

31 
Máy phân tích sinh hoá bán tự động 

(RT-1904C) 
Cái 01 

 

32 Máy phân tích huyết học (XN-350) Cái 01  

33 
Máy đo loãng xương toàn thân 

(Osteodoctor) 
Cái 01 

 

34 

Hệ thống X-quang cao tần kỹ thuật số 

DR (GXR-52;DR-ID 600,DR 

ID601SE;PBT-4;DR-ID 300CL) 

Hệ thống 01 

 

35 Máy ly tâm (S300T) ( Cái 01  

36 
Máy siêu âm tổng quát 3 đầu dò 

(XH40) 
Cái 01 

 

37 
Máy phân tích nước tiểu tự động 

(Combostik R-700) 
Cái 01 

 

38 
Máy xông thuốc bộ phận (Máy xông 

thuốc cục bộ) (HB4000) 
Cái 04 

 

Tổng cộng 64  
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